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Điện trường


	1. Lực điện tương tác giữa các điện tích

	Nhận biết:
	
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.
	Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
	Câu 1a,b
	Câu 1,2
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.
	Câu 9
	
	Câu 3
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng biểu thức F = q1q2/4neor2, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).
	
	
	
	Câu 1
	

	
	2. Khái niệm điện trường
	Nhận biết:
	
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
	Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
	Câu 1c,d
	Câu 4,5
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng biểu thức E = Q/4neor2, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.
	
	Câu 2b
	
	
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.
	
	
	
	
	

	
	
	- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:

	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được biểu thức E = Q/4nεor2.
	
	
	
	
	

	
	3. Điện trường đều
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.

	Câu 10
	Câu 2a
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.
	
	
	
	Câu 3
	

	
	4. Điện thế và thế năng điện

	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.
	Câu 11
	Câu 2c
	Câu 8
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.
	
	
	
	Câu 2
	

	
	5. Tụ điện và điện dung

	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.
	Câu 12
	Câu 2d
	Câu 6,7
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 11
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2025
(Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong chân không, độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với
	A. độ lớn của mỗi điện tích.	B. khoảng cách giữa hai điện tích.
	C. bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.	D. tích độ lớn của hai điện tích.
Câu 2: Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1 > 0 và q2 < 0.	B. q1 <0 và q2 > 0.		C. q1q2 > 0.		D. q1q2 < 0.
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng về điện môi.
A. Điện môi là môi trường cách điện.
B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
Câu 4: Sự nhiễm điện nào sau đây có sự di chuyển electron từ vật này sang vật khác?
A. Nhiễm điện do cọ xát và nhiễm điện do tiếp xúc.
B. Nhiễm điện do cọ xát và nhiễm điện do hưởng ứng.
C. Nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng.
D. Nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng
Câu 5:  Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và
A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó.	B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.
C. truyền lực cho các điện tích.		D. truyền tương tác giữa các điện tích. 
[bookmark: c10a]Câu 6: Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm  có dạng là
[bookmark: c10b]A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
[bookmark: c10c]B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
[bookmark: c11a]Câu 7:  Đường sức điện cho chúng ta biết về
[bookmark: c11b]A. độ lớn của cường độ điện trường của các điểm trên đường sức điện.
[bookmark: c11c]B. phương và chiều của cường độ điện trường tại mỗi điểm trên đường sức điện.
[bookmark: c18d][bookmark: c17d][bookmark: c16d][bookmark: c15d][bookmark: c14d][bookmark: c13d]C. độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q.
D. độ mạnh yếu của điện trường.
	Câu 8: Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B.
Chọn kết luận đúng.
A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.
B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.
C. Cả A và B là điện tích dương.
D. Cả A và B là điện tích âm.
	[image: ]


Câu 9: Khi cọ xát thanh êbônít vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì    
A. electrôn di chuyển từ dạ sang thanh êbônit
B. prôton di chuyển từ dạ sang thanh êbônit
C. electrôn di chuyển từ êbônit sang dạ
D. prôtôn di chuyển từ êbônit sang dạ
Câu 10:  Kết quả tán xạ của hạt electron  và positron  trong máy gia tốc ở năng lượng cao cho ra hai hạt. Để xác định điện tích và khối lượng của hai hạt này người ta cho chúng đi vào hai buồng đo có điện trường đều và cường độ điện trường  như nhau theo phương vuông góc với đường sức. Hình ảnh quỹ đạo trong  ngay sau quá trình tán xạ với cùng tỉ lệ kích thước như Hình 18.3. Hai quỹ đạo cho ta biết
[image: A diagram of a graph

Description automatically generated]
Hình 18.3. Quỹ đạo chuyển động của hại hạt trong một giây sau tán xạ ở hai buồng đo với cùng tỉ lệ kích thước
A. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, độ lớn hai điện tích khác nhau.
B. hạt (1) có điện tích dương, hạt (2) có điện tích âm, độ lớn hai điện tích khác nhau.
C. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, hai hạt khác nhau về khối lượng.
D. hạt (1) có điện tích âm, hạt (2) có điện tích dương, độ lớn điện tích của hạt (2) lớn hơn độ lớn điện tích hạt (1).
Câu 11: Khi êlectron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
A. lực điện thực hiện công âm, thế năng của electron tăng.	
B. lực điện thực hiện công âm, thế năng của electron giảm.
C. lực điện thực hiện công dương, thế năng của electron tăng.	
D. lực điện thực hiện công dương, thế năng của electron giảm.
Câu 12: Dựa vào công thức W = Q2/2C, hãy cho biết khi hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện tăng gấp đôi thì năng lượng của tụ điện biến đổi thế nào ?

A. Không đổi        	 B. Tăng hai lần           C. Tăng   lần            D. Tăng bốn lần
PHẦN 2:Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a. Hai điện tích cùng dấu sẽ tương tác với nhau bằng lực hút
	S

	b.Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion
	Đ

	c.Vector cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M luôn có chiều hướng về phía điện tích Q.   
	S

	




d.Do lực tác dụng  lên điện tích q đặt tại nơi có cường độ điện trường là =q nên  và  cùng hướng.
	S


Câu 2: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a. Hạt electron chuyển động với vận tốc ban đầu vào vùng điện trường đều tạo bởi hai bản kim loại phẳng, song song tích điện trái dấu, sao cho song song với hai bản quỹ đạo của electron khi nó đi qua giữa các bản là nhánh parabol lệch về bản dương
	Đ

	b.một điện tích điểm 4. 10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2 thì độ lớn cường độ điện trường 7200NV/m

	S

	c. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là 1mJ

	Đ

	d.Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ giảm 2 lần

	S


PHẦN 3 
Câu 1: Hai điện tích điểm tích điện như nhau, đặt trong chân không cách nhau một đoạn r. Lực đẩy giữa chúng có độ lớn là [image: ]. Tính khoảng cách r giữa hai điện tích đó biết [image: ] [image: ]
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Mỗi hạt bụi li ti trong không khí mang điện tích q = -9,6.10-13C. Hỏi mỗi hạt bụi ấy thừa bao nhiêu electron theo 106? Biết điện tích electron có độ lớn là 1,6.10-19C.
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 3: Hai điện tích [image: ]và [image: ] đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực [image: ] Biết [image: ] và [image: ]Tính [image: ]theo đơn vị C
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4: Khi làm thực nghiệm xác định điện trường tại một điểm  gần mặt đất, người ta dùng điện tích thử , xác định được lực điện tác dụng lên điện tích  có giá trị bằng , có phương thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. Hãy tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm .
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5: Tìm cường độ điện trường tại điểm cách điện tích điểm -2,8 C một đoạn 18,0 cm theo 105 V/m
Câu 6: Đồ thị trong hình bên dưới cho thấy sự phụ thuộc của U vào Q của một tụ điện. Tính điện dung C của tụ điện theo mF
[image: A graph of a function
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	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 7: Cho một tụ điện có điện dung 3 pF được tích điện đến giá trị 9.10-6 C. Tính năng lượng tích trữ trong tụ điện.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 8: Thế năng của một êlectron tại điểm [image: ] trong điện trường của một điện tích điểm là [image: ] Điện tích của êlectron là [image: ] Điện thế tại điểm [image: ] bằng bao nhiêu vôn
	Đáp án:
	
	
	
	


PHẦN 4 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Cho hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí.
a. Tính lực tương tác giữa hai điện tích này.  
b. Muốn lực hút giữa chúng là 2,88.10-3 N thì khoảng cách giữa chúng bây giờ là bao nhiêu?
c. Thêm vào điện tích q1 6,25.1011 electron. Tìm vị trí một điểm M để khi đặt vào M một điện tích q3 thì q3 nằm cân bằng. 


Câu 2: Một proton được bắt đầu bay vào điện trường đều giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu đặt nằm ngang với vận tốc đầu là 2.104 m/s. Hai bản tụ cách nhau  và cường độ điện trường giữa hai bản bằng  Biết khối lượng của proton là 1,67.10-27 kg, bỏ qua trọng lực tác dụng lên proton.
a. Proton chuyển động với tính chất gì theo phương song song và theo phương vuông góc với hai bản kim loại? 
b. Sau bao lâu, proton sẽ đập vào bản dương nếu hai bản kim loại đủ dài? 
Câu 3. Cho hai điện tích điểm  C và q2  đặt tại A và B trong không khí cách nhau 10 cm.
1. Tính độ lớn cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm M cách A 5 cm.
1. Đặt tại M một điện tích thử qo = 10-8 C. Tìm độ lớn lực điện trường do q1 tác dụng lên qo
1. Điểm C tạo với A và B thành tam giác vuông tại C, AC = 8cm. Biết vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C có phương song song với BA. Xác định dấu và độ lớn của q2 .
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Phần 1 (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	1C
	2C
	3D
	4A
	5D
	6B

	7D
	8D
	9A
	10C
	11A
	12D



Phần 2 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1.
	Câu 2.

	a) S
	a) Đ

	b) Đ
	b) S

	c) S
	c) Đ

	d) S
	d) S



Phần 3	(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


	Câu 1
	Câu 2
		Câu3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu	7
	Câu 8

	9
		6
	2
	125
	7,8
	1
		13,5	
	20


Phần 4 (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)


	Câu 1
	
a .=7,2.10-4 N

b. =>r=0,05 m 
c.  AM 5,86 cm; BM 4,14 cm 

	0,5


0,25
0,25

	Câu 2: 

	a.Thẳng đều; nhanh dần đều
[bookmark: _GoBack]b.t=1,138.10-7 s
	0,5
0,5

	câu 3: 

	
18000V/m

1,8.10-4N
vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C có phương song song với BA.q2<0 



	0,25

0,25
0,5
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